ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: SỨC BỀN VẬT LIỆU (Strength of materials)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 3(3,0,6)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:   30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 30 tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Các học phần học trước Toán cao cấp; Vật lý đại cương, Cơ lý thuyết, vật liệu học.
7. Mục tiêu của học phần	
Sức bền vật liệu  là học phần kỹ thuật cơ sở, trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực, phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở khác và các học phần chuyên ngành. Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng xây dựng được mô hình tính toán, phân tích được trạng thái chịu lực và biến dạng của các chi tiết máy và các phần tử cơ bản của kết cấu. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình hay chi tiết máy đơn giản. Thực hiện thành thạo những yêu cầu về tính toán cho các kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh đơn giản của các kết cấu điển hình.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về phương pháp tính toán biến dạng, độ bền, độ cứng của vật liệu và vận dụng các điều kiện bền để giải các bài toán cơ bản của sức bền vật liệu. Chủ yếu là thanh thẳng với hình thức chịu lực sau:
· Kéo (nén) đúng tâm
· Cắt và dập
· Xoắn thuần tuý
· Uốn ngang phẳng
9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học 
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết cơ bản về vật rắn biến dạng: ngoại lực, nội lực và ứng suất
	a1,b2

	
	L.O.1.1 - Xác định rõ nhiệm vụ của học phần, khái niệm về thanh và các giả thuyết cơ bản về vật liệu
L.O.1.2 -  Trình bày  được các khái niệm về ngoại lực, nội lực và ứng suất
L.O.1.3 - Trình bày được phương pháp mặt cắt
L.O.1.4 - Trình bày được mối quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang 
	

	L.O.2
	Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
	a1,a2
b2,g1

	
	L.O.2.1 - Trình bày được khái niệm của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
L.O.2.2 - Xác định được nội lực và vẽ thành thạo biểu đồ nội lực của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm.
L.O.2.3 - Xác định được ứng suất tại mặt cắt ngang và biến dạng của thanh
L.O.2.4 - Trình bày một số đặc trưng cơ học của vật liệu.
L.O.2.5 -  Phân biệt được ứng suất phát sinh, ứng suất cho phép, ứng suất nguy hiểm và hệ số an toàn.
L.O.2.6 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh.
L.O.2.7 - Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
	

	L.O.3
	Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu  cắt và dập
	a1,a2
b2,g1

	
	L.O.3.1 - Trình bày được khái niệm của thanh chịu cắt và dập
L.O.3.2 - Vận dụng được phương pháp mặt cắt để tìm nội lực.
L.O.3.3 - Xác định được biến dạng của thanh theo các hình thức chịu lực tương ứng.
L.O.3.4 - Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu cắt - dập
	

	L.O.4
	Xác định được các thông số đặc trưng hình học của hình phẳng
	a1,b1, b2,g1

	
	L.O.4.1 - Trình bày  được khái niệm về momen tĩnh, momen quán tính.
L.O.4.2 -  Xác định được trọng tâm của hình phẳng.
L.O.4.3 - Vẽ được hệ trục quán tính chính trung tâm. 
L.O.4.4 - Tính được momen quán tính chính trung tâm.
	

	L.O.5
	 Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu xoắn thuần tuý
	a1,a2
b1,g1

	
	L.O.5.1 - Trình bày được khái niệm về xoắn thuần túy, biến dạng trong xoắn.
L.O.5.2 - Vẽ thành thạo biểu đồ momen xoắn nội lực
L.O.5.3 - Tính được ứng suất và biến dạng trong thanh chịu xoắn.
L.O.5.4 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh
L.O.5.5 -  Tính thành thạo ba bài toán cơ bản của sức bền theo điều kiện bền và điều kiện cứng.
	

	L.O.6
	Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu uốn ngang phẳng theo điều kiện bền về ứng suất pháp
	a1,a2
b1,g1

	
	L.O.6.1 - Trình bày được khái niệm về uốn ngang phẳng.
L.O.6.2 - Vận dụng được phương pháp mặt cắt để tìm nội lực.
L.O.6.3 - Vẽ thành thạo biểu đồ nội lực trong thanh chịu uốn ngang phẳng.
L.O.6.4 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh
L.O.6.5 - Áp dụng thành thạo ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền về ứng suất pháp
L.O.6.6 - Tính được độ võng và góc xoay của một số dầm chịu uốn đơn giản.
	

	L.O.7
	Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu lực phức tạp
	a1,a2
b1,g1

	
	L.O.7.1 -  Trình bày được các khái niệm về uốn xiên, uốn đồng thời với kéo nén đúng tâm, kéo nén lệch tâm, uốn đồng thời xoắn..
L.O.7.2 -  Xác định được mặt cắt nguy hiểm và áp dụng được điều kiện bền để giải ba bài toán cơ bản 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11.Tài liệu học tập
   Sách, giáo trình chính
[1] Khoa Cơ khí Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM. Giáo trình Sức bền vật liệu. 
Tài liệu tham khảo	
[2]. Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012
  		[3]. Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng. Bài tập Cơ học ứng dụng. NXB Khoa học và kỹ thuật, 2009.
	[4]. Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Văn Vượng. Bài tập sức bền vật liệu. NXB Giáo Dục, 1999.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá
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	Bài 1. Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu 
1.1. Nhiệm vụ - Đối tượng nghiên cứu
1.2. Khái niệm về thanh 
1.3. Các giả thuyết về vật liệu
1.2. 







Nội Bài 2. Ngoại lực - Nội lực -  ứng suất 
2.1. Ngoại lực - Nội lực
2.2. Ứng suất
2.3. Trạng thái ứng suất
2.4. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
2.5. Quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang

	L.O.1.1 - Xác định rõ nhiệm vụ của học phần, khái niệm về thanh và các giả thuyết cơ bản về vật liệu

	+ Giảng viên: 
- Trình bày lịch sử phát triển của môn học
- Nêu nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
- Chiếu Slide bài giảng
- Nêu vấn đề  khái niệm về thanh và đặt câu hỏi
- Nhận xét và kết luận
- Nêu và giải thích nội dung các giả thuyết về vật liệu
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe 
- Thảo luận và nêu  khái niệm về thanh
	

	
	
	L.O.1.2 - Trình bày được các khái niệm về ngoại lực, nội lực và ứng suất
L.O.1.3 - Trình bày được phương pháp mặt cắt
L.O.1.4 - Trình bày được mối quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Nêu vấn đề và đặt câu hỏi về ngoại lực, nội lực và ứng suất
-  Nhận xét và kết luận
-  Trình bày phương pháp mặt cắt để tìm nội lực
- Nêu vấn đề về mối quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
+ Sinh viên:
- Quan sát và lắng nghe
- Thảo luận và nêu khái niệm về ngoại lực, nội lực và ứng suất 
- Nêu mối quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
Về nhà:
-  Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết bài 3, 4,5, tài liệu [1]
- Đọc thêm trang 9 đến 19, tài liệu [2]
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	Bài 3: Khái niệm về kéo (nén) đúng tâm	Thời gian: 1 giờ
3.1. Định nghĩa.
3.2. Nội lực.
3.3. Biểu đồ nội lực.	
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng








Bài 4. Ứng suất và biến dạng.	Thời gian: 1 giờ
4.1. Ứng suất.
4.2. Biến dạng.
4.3. Định luật Hooks.
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng













	
	Thời gian: 2,5 giờ
 
	L.O.2.1 - Trình bày được khái niệm của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
L.O.2.2 - Xác định được nội lực và vẽ thành thạo biểu đồ nội lực của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Nêu các ví dụ minh hoạ và đặt câu hỏi
-  Nhận xét và kết luận
-  Hướng dẫn sử dụng phương pháp mặt cắt để tìm nội lực và cách vẽ biểu đồ nội lực.
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát 
- Nêu định nghĩa
- Làm bài tập trên lớp: Vẽ biểu đồ nội lực
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
	

	
	
	L.O.2.3 - Xác định được ứng suất tại mặt cắt ngang và biến dạng của thanh

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (Khái niệm ứng suất và giả thuyết về vật liệu) và nêu vấn đề
-  Nhận xét và kết luận
-  Viết và giải thích công thức tính ứng suất và biến dạng của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Ghi chép
- Làm bài tập trên lớp: Vẽ biểu đồ nội lực, tính ứng suất và biến dạng
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết  bài 5,6, tài liệu [1]
- Đọc thêm trang 45, 46, tài liệu [2]; trang 161 - 164 và 173 - 178, tài liệu [3]
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	Bài 5. Đặc trưng cơ học của vật liệu.	Thời gian: 0,5 giờ
5.1. Thí nghiệm kéo nén vật liệu dẻo.
5.2. Thí nghiệm kéo nén vật liệu dòn.	
5.3. Ứng suất cho phép và hệ số an toàn.








Bài 6. Điều kiện bền - Bài toán siêu tĩnh
6.1. Điều kiện bền 
6.2. Các bài toán cơ bản
6.2.1. Kiểm tra độ bền
6.2.2. Chọn mặt cắt ngang
6.2.3. Tìm tải trọng cho phép
6.3. Bài toán siêu tĩnh
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng






	L.O.2.4 - Trình bày một số đặc trưng cơ học của vật liệu.
L.O.2.5 -  Phân biệt được ứng suất phát sinh, ứng suất cho phép, ứng suất nguy hiểm và hệ số an toàn.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Mô tả thí nghiệm kéo nén vật liệu dẻo và dòn và đặt câu hỏi
- Nêu các đặc trưng cơ học của vật liệu.
- Nêu ví dụ minh hoạ và khái niệm ứng suất phát sinh, ứng suất cho phép, ứng suất nguy hiểm và hệ số an toàn.
+ Sinh viên:
- Quan sát , lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Phân biệt ứng suất phát sinh, ứng suất cho phép, ứng suất nguy hiểm và hệ số an toàn.
	

	
	
	L.O.2.6 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh.
L.O.2.7 - Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (Biến dạng, ứng suất cho phép, ứng suất nguy hiểm) và nêu vấn đề về điều kiện bền
-  Nhận xét và kết luận
-  Viết và giải thích biểu thức của điều kiện bền cũng như các bài toán cơ bản  
- Hướng dẫn phương pháp giải ba bài toán cơ bản
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Ghi chép
- Làm bài tập trên lớp: Giải ba bài toán cơ bản
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết  bài 7, 8, tài liệu [1]
- Đọc thêm trang 58 - 64, tài liệu [2]; trang 173 - 178, tài liệu [3]
	Bài tập đánh giá trên lớp 1
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	Bài 7. Cắt
7.1. Khái niệm về cắt
7.2. Ứng suất cắt
7.3. Biến dạng cắt
7.4. Định luật Hook về cắt
7.5. Điều kiện bền - Các bài toán cơ bản
7.5.1. Điều kiện bền 
7.5.2. Các bài toán cơ bản 
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng










Bài 8. Dập 
8.1. Khái niệm
8.2. Ứng suất
8.3. Điều kiện bền 
8.4. Các bài toán cơ bản 
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng

	L.O.3.1 - Trình bày được khái niệm của thanh chịu cắt và dập
L.O.3.2 - Vận dụng được phương pháp mặt cắt để tìm nội lực.
L.O.3.3 - Xác định được biến dạng của thanh theo các hình thức chịu lực tương ứng.
L.O.3.4 - Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu cắt
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Đặt vấn đề về mối ghép đinh tán khi chịu lực tác dụng
-  Nhận xét 
- Nêu khái niệm về cắt
- Viết và giải thích công thức tính ứng suất
- Lưu ý xác định diện tích mặt cắt
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Viết và giải thích biểu thức của điều kiện bền cũng như các bài toán cơ bản  
- Làm bài tập trên lớp: Giải ba bài toán cơ bản
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
	

	
	
	L.O.3.1 - Trình bày được khái niệm của thanh chịu cắt và dập
L.O.3.2 - Vận dụng được phương pháp mặt cắt để tìm nội lực.
L.O.3.4 - Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu dập
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Đặt vấn đề về mối ghép đinh tán khi chịu lực tác dụng
-  Nhận xét 
- Nêu khái niệm về dập
- Viết và giải thích công thức tính ứng suất
- Lưu ý xác định diện tích mặt cắt
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Viết và giải thích biểu thức của điều kiện bền cũng như các bài toán cơ bản  
- Làm bài tập trên lớp: Kết hợp giải ba bài toán cơ bản về cắt - dập
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết  bài 9, 10, tài liệu [1]
- Đọc và làm thêm trang 33 - 35, tài liệu [4]
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	Bài 9. Khái niệm về momen tĩnh.	Thời gian: 1giờ
9.1. Định nghĩa
9.2. Công thức xác định tọa độ trọng tâm.	
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng


















Bài 10. Khái niệm về momen quán tính.	Thời gian: 1,5 giờ
10.1. Định nghĩa.
10.2. Hệ trục quán tính chính trung tâm (QTCTT)
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng
	
	L.O.4.1 - Trình bày  được khái niệm về momen tĩnh, momen quán tính.
L.O.4.2 -  Xác định được trọng tâm của hình phẳng.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Đặt vấn đề về sự ảnh hưởng của mặt cắt ngang khi tính ứng suất của thanh 
-  Nhận xét câu trả lời của sinh viên
- Nêu định nghĩa moment tĩnh
- Viết và giải thích công thức xác dịnh toạ độ trọng tâm của hình phẳng
- Hướng dẫn phương pháp xác dịnh toạ độ trọng tâm của hình phẳng
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Làm bài tập trên lớp: xác dịnh toạ độ trọng tâm của một số  hình phẳng cơ bản
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Đọc và làm thêm trang 134 - 136, tài liệu [2]
	

	
	
	L.O.4.3 - Vẽ được hệ trục quán tính chính trung tâm. 
.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ (moment tĩnh)  và nêu vấn đề
- Nêu các định nghĩa moment quán tính và hệ trục QTCTT
- Hướng dẫn phương pháp vẽ  hệ trục quán tính chính trung tâm 
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Làm bài tập trên lớp: vẽ  hệ trục quán tính chính trung tâm 
Về nhà:
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết bài 11, tài liệu [1]
- Đọc và làm thêm trang 134 - 136, tài liệu [2]
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	Bài 10. Khái niệm về momen quán tính.	Thời gian: 1,5 giờ
10.3. Công thức tính momen quán tính một số hình cơ bản.
10.4. Công thức chuyển trục song song.
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng














Bài 11. Nội lực và biểu đồ momen xoắn nội lực 	Thời gian: 1 giờ
11.1. Định nghĩa.
11.2. Nội lực và biểu đồ momen xoắn nội lực.
11.3. Liên hệ giữa momen ngoại lực với công suất và tốc độ quay.




















	L.O.4.4 - Tính được momen quán tính chính trung tâm
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ (moment moment quán tính và hệ trục QTCTT)
- Viết và giải thích công thức  tính momen quán tính một số hình cơ bản và chuyển trục song song.
- Hướng dẫn phương pháp xác định momen quán tính một số hình cơ bản
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Làm bài tập trên lớp: xác định moment quán tính của một số  hình phẳng cơ bản
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Đọc và làm thêm trang 134 - 136, tài liệu [2]
	

	
	
	L.O.5.1 - Trình bày được khái niệm về xoắn thuần túy.
L.O.5.2 - Vẽ thành thạo biểu đồ momen xoắn nội lực

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Nêu các ví dụ minh hoạ về trục chịu xoắn và đặt câu hỏi
-  Nhận xét và kết luận
- Củng cố bài cũ (phương pháp mặt cắt và các thành phần nội lực tại mặt cắt ngang)
-  Hướng dẫn sử dụng phương pháp mặt cắt để tìm nội lực và cách vẽ biểu đồ nội lực.
- Viết và giải thích công thức liên hệ giữa momen ngoại lực với công suất và tốc độ quay.
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát , lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Nêu định nghĩa
- Làm bài tập trên lớp: Vẽ biểu đồ nội lực
Về nhà:
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết bài 12,13, tài liệu [1]
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Đọc và làm thêm trang 33 - 35, tài liệu [4]
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	Bài 12. Ứng suất và biến dạng của thanh tròn chịu xoắn	Thời gian:1,5 giờ
12.1. Ứng suất.
12.2. Biến dạng.
















Bài 13. Điều kiện bền - Điều kiện cứng - Bài toán siêu tĩnh	Thời gian: 3,5 giờ
13.1. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản.
13.1.1. Điều kiện bền
13.1.2. Các bài toán cơ bản
13.2. Điều kiện cứng và ba bài toán cơ bản.
13.2.1. Điều kiện cứng
13.2.2. Các bài toán cơ bản
Ví dụ áp dụng

                                                           
	L.O.5.3 - Tính được ứng suất và biến dạng trong thanh chịu xoắn.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (khái niệm ứng suất, quan hệ giữa nội lực và ứng suất) và nêu vấn đề
-  Nhận xét và kết luận
-  Viết và giải thích công thức tính ứng suất và biến dạng của thanh tròn chịu xoắn
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Ghi chép
- Làm bài tập trên lớp: Vẽ biểu đồ nội lực, tính ứng suất và biến dạng
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Đọc và làm thêm trang  183 - 194, tài liệu [3]
	

	
	
	L.O.5.4 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh
L.O.5.5 -  Tính thành thạo ba bài toán cơ bản của sức bền theo điều kiện bền và điều kiện cứng.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (Biến dạng, ứng suất cho phép, ứng suất nguy hiểm) và nêu vấn đề về điều kiện bền, điều kiện cứng
-  Nhận xét và kết luận
- Hướng dẫn phương pháp giải ba bài toán cơ bản
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
-  Viết và giải thích biểu thức của điều kiện bền cũng như các bài toán cơ bản  
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
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	Bài 13. Điều kiện bền - Điều kiện cứng - Bài toán siêu tĩnh	Thời gian: 3,5 giờ
13.3. Bài toán siêu tĩnh
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng

	L.O.5.4 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh
L.O.5.5 -  Tính thành thạo ba bài toán cơ bản của sức bền theo điều kiện bền và điều kiện cứng.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (điều kiện bền, điều kiện cứng)  
- Hướng dẫn phương pháp giải ba bài toán cơ bản
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Làm bài tập trên lớp: Giải ba bài toán cơ bản
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết  bài 14, tài liệu [1]
- Ôn tập các kiến thức đã học chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ
- Đọc và làm thêm trang  197 - 199, tài liệu [3]
	- Bài tập đánh giá trên lớp 2
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	Kiểm tra giữa kỳ 
- Một bài toán về thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
- Một bài toán về thanh chịu cắt - dập
- Một bài toán về thanh tròn chịu xoắn



Bài 14. Định nghĩa và phân loại - Nội lực và biểu đồ nội lực
14.1. Định nghĩa
14.2. Phân loại
14.3. Nội lực - quy ước dấu nội lực 

	L.O.2.7 - Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
L.O.3.4 - Giải được các bài toán cơ bản về thanh chịu cắt - dập
L.O.5.5 -  Tính thành thạo ba bài toán cơ bản của sức bền theo điều kiện bền và điều kiện cứng.
	+ Giảng viên: 
- Phát đề kiểm tra giữa kỳ cho sinh viên (tự luận) 
+ Sinh viên: 
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	- Bài Kiểm tra giữa kỳ

	
	
	L.O.6.1 - Trình bày được khái niệm về uốn ngang phẳng.
L.O.6.2 - Vận dụng được phương pháp mặt cắt để tìm nội lực.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Nêu các ví dụ minh hoạ về thanh chịu uốn và đặt câu hỏi
-  Nhận xét và kết luận
- Phân loại thanh chịu uốn thuần tuý và uốn nngang phẳng
- Củng cố bài cũ (Cách xác định phản lực của liên kết bản lề và ngàm , phương pháp mặt cắt và các thành phần nội lực tại mặt cắt ngang)
-  Hướng dẫn sử dụng phương pháp mặt cắt để tìm nội lực Qy và Mx
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Nêu định nghĩa
Về nhà:
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
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	Bài 14. Định nghĩa và phân loại - Nội lực và biểu đồ nội lực
14.4.  Biểu đồ nội lực
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng

	L.O.6.3 - Vẽ thành thạo biểu đồ nội lực trong thanh chịu uốn ngang phẳng.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Củng cố bài cũ (sử dụng phương pháp mặt cắt xác định nội lực Qy và Mx)
- Lưu ý quy ước dấu
- Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ nội lực.
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát , lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Làm bài tập trên lớp: Vẽ biểu đồ nội lực
Về nhà:
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết bài 15, tài liệu [1]
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Đọc và làm thêm trang 203 - 205, tài liệu [3]
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	Bài 15. Dầm chịu uốn thuần túy 
15.1.  Định nghĩa 
15.2.  Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 
15.3. Biểu thức liên hệ giữa ứng suất pháp với thành phần momen uốn nội lực
15.4. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng
	L.O.6.4 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh
L.O.6.5 - Áp dụng thành thạo ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền về ứng suất pháp

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (khái niệm ứng suất, quan hệ giữa nội lực và ứng suất) và nêu vấn đề
-  Nhận xét và kết luận
-  Viết và giải thích biểu thức liên hệ giữa ứng suất pháp với thành phần momen uốn nội lực
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Nêu định nghĩa
- Viết và giải thích biểu thức của điều kiện bền cũng như các bài toán cơ bản  
- Làm bài tập trên lớp: Vẽ biểu đồ nội lực, giải ba bài toán cơ bản
Về nhà:
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết bài 16, tài liệu [1]
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Đọc và làm thêm trang 147 - 150, tài liệu [2]
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	Bài 16. Dầm chịu uốn ngang phẳng 
16.1.  Định nghĩa 
16.2.  Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 
16.3.  Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang 
16.4. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản
16.5. Tính độ võng và góc xoay của dầm chịu uốn
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng
	L.O.6.4 - Nhận diện được mặt cắt nguy hiểm của thanh
L.O.6.5 - Áp dụng thành thạo ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền về ứng suất pháp
L.O.6.6 - Tính được độ võng và góc xoay của một số dầm chịu uốn đơn giản.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (khái niệm ứng suất, quan hệ giữa nội lực và ứng suất) và nêu vấn đề
-  Nhận xét và kết luận
-  Viết và giải thích biểu thức tình ứng suất pháp, ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang, độ võng và góc xoay của dầm chịu uốn
- Lưu ý trường hợp kiểm tra bền theo ứng suất tiếp
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Nêu định nghĩa
- Viết và giải thích biểu thức của điều kiện bền cũng như các bài toán cơ bản  
- Làm bài tập trên lớp: Vẽ biểu đồ nội lực, giải ba bài toán cơ bản , tính được độ võng và góc xoay của một số dầm chịu uốn đơn giản.
Về nhà:
- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết bài 17,18,19 , tài liệu [1]
- Bài tập về nhà (TL phát tay)
- Đọc và làm thêm trang 173 - 176, tài liệu [2]
	- Bài tập đánh giá trên lớp 3


	15
	Bài 17. Thanh chịu uốn xiên 
17.1. Định nghĩa 
17.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 
17.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng













Bài 18. Uốn - Kéo (nén) đồng thời, Kéo (nén) lệch tâm 
18.1. Uốn - Kéo (nén) đồng thời
18.1.1. Định nghĩa
18.1.2. . Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 
18.1.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản
18.2. Kéo (nén) lệch tâm
18.2.1. Định nghĩa
18.2.2. . Ứng suất  
18.2.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng





Bài 19. Uốn - Xoắn đồng thời 
19.1. Định nghĩa 
19.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 
19.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản
Ví dụ áp dụng
Bài tập áp dụng
	L.O.7.1 -  Trình bày được được các khái niệm về uốn xiên, uốn đồng thời với kéo nén đúng tâm, kéo nén lệch tâm, uốn đồng thời xoắn..
L.O.7.2 -  Xác định được mặt cắt nguy hiểm và áp dụng được điều kiện bền để giải ba bài toán cơ bản
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
-  Củng cố bài cũ (ứng suất, quan hệ giữa nội lực và ứng suất) và nêu vấn đề
-  Nhận xét và kết luận
-  Viết và giải thích biểu thức tình ứng suất  trên mặt cắt ngang
- Giải bài tập mẫu
+ Sinh viên:
- Quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- Nêu định nghĩa
- Viết và giải thích biểu thức của điều kiện bền cũng như các bài toán cơ bản  
- Làm bài tập trên lớp: giải ba bài toán cơ bản 
Về nhà:
- Đọc và làm thêm trang 149 - 161, tài liệu [4]
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